	ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KỲ I 
MÔN TOÁN LỚP 4
NĂM HỌC 2025 – 2026
(Thời gian làm bài: 60 phút)



Họ và tên học sinh..............................................................................Lớp:......................
Trường Tiểu học B Châu Giang

	Kết quả kiểm tra
	Nhận xét của giáo viên

	Bằng số:
	

	Bằng chữ:
	


Câu 1 (1 điểm).  Điền vào chỗ chấm

a) Số “ Bốn mươi ba triệu năm trăm tám mươi nghìn không trăm linh sáu” viết là :....................................................................................................................................................................................................................................
b) Số 67 303 579  đọc  là ...............................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................
Câu 2 (1 điểm). Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

a) Số có bảy chữ số khác nhau và có chữ số 5 ở hàng triệu là:
A. 5 867 675
B. 9 503 624
C. 9 830 256                  D. 5 083 624        
b) Làm tròn số 876 409 đến hàng trăm nghìn, ta được số:

A. 900 000
B. 876 000
C. 870 000                      D. 876 400

[image: image1.emf] 

H  

Câu 3 (1 điểm). Đúng ghi Đ, sai ghi S:                        
[image: image2.png]


  Quan sát  hình vẽ bên: 
a) Hình bên không có góc vuông                                                                           
b) Hình bên có 5 góc nhọn 
c) Cạnh CH song song với cạnh CB                                                              
d) Số đo góc đỉnh C cạnh CA và CB là 90 o                                                              
                                                                              
Câu 4 (1 điểm). Điền vào chỗ chấm cho thích hợp:
a) Năm 2024 là thế kỉ thứ bao nhiêu?

A. XX                     B. XXI                     C. XIX                       D. XXII

b) Thế kỉ XXI bắt đầu từ năm .................... và kết thúc vào năm ................
 Câu 5 (1 điểm). Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

a) 5 tạ 70 kg = .......................kg                          c) 35m 4dm = ....................dm
b) 3 phút 7 giây = ....................giây            d) 700 năm =.................. thế kỉ
 Câu 6 (1 điểm). Đặt tính rồi tính
   a)         67529 +  59347                                    b)     85031 -  70823
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................

    c)        53667 x 7                                              d)      80780 :  5          
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................     
Câu 7 (1 điểm). Tính giá trị của biểu thức
	â) 357 541 – ( 45 892 + 67 319)    

………………………………………….………………………………………….

………………………………………….                        
	b)  765 489 + 54 105 : 5

………………………………………….………………………………

……………………………………                        


 Câu 8 (1 điểm). Cô Mai mua 5 quả bưởi diễn hết 80 000 đồng (giá mỗi quả bưởi diễn là như nhau). Hỏi để mua thêm 4 quả bưởi diễn như thế thì cô Mai phải trả tất cả bao nhiêu tiền? 
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Câu 9: (1 điểm) Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 45 m, chiều dài gấp 5 lần chiều rộng. Tính chu vi và diện tích mảnh vườn? 
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Câu 10: (1 điểm). Hiệu của hai số là số chẵn lớn nhất có ba chữ số. Nếu bớt đi ở số bị trừ 124 đơn vị thì hiệu mới là bao nhiêu?
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HƯỚNG DẪN CHẤM KTĐK MÔN TOÁN GIỮA HỌC KÌ I LỚP 4
NĂM HỌC 2025-2026
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1: (1,0 điểm)  Điền đúng mỗi ý cho 
	0,5 điểm 

	Câu: 2 (1,0 điểm)  Khoanh đúng mỗi ý 
a) C                                b) A       
	0,5 điểm


	Câu 3: (1,0 điểm) Điền đúng mỗi ý  
a) S            b) Đ           c) S               d) Đ        
	0,25 điểm

	Câu 4: ( 1,0 điểm)     Mỗi ý đúng cho 

a) B                 b) Từ năm 2001 đến 2100
	0,5 điểm



	Câu 5: (1,0 điểm)  Điền đúng mỗi ý 
	0,25 điểm

	Câu 6: ( 1,0 điểm)  Đặt tính và tính đúng mỗi ý
	0,25 điểm

	Câu 7: (1,0 điểm)  Đúng mỗi ý 
a) 357 541 – ( 45 892 + 67 319)           b)  765 489 + 54 105 : 5

= 357 541- 113 283                                      = 765 489 + 10 821

= 244 258                                                        =  776 310


	0.5 điểm
0,25 điểm

0,25 điểm

	Câu 8: (1,0 điểm)
Bài giải
Số tiền mua một quả bưởi diễn là:

                      80 000 : 5 = 16 000 (đồng)     

Số tiền mua bốn quả bưởi diễn là:

                     16 000 x 4 = 64 000 (đồng)   

Số tiền cô Mai phải trả tất cả là :

                                80 000 + 64 000 = 144 000 (đồng)                                 Đáp số : 144 000 đồng

Câu 9  (1,0 điểm) 

                                            Bài giải

Chiều rộng mảnh vườn là:

45 : 5 = 9 (m)                                   

Chu vi mảnh vườn là:

(45 + 9) x 2 = 108 (m)                       
Diện tích mảnh vườn là:

45 x 9 = 405 ( m2)                            
                        Đáp số: Chu vi: 108 m

                                           Diện tích: 405 m2
Câu 10. (1,0  điểm)

                                          Bài giải 

 Số  chẵn lớn nhất có ba chữ số là 998 vậy hiệu hai số là 998. 

Nếu bớt đi ở số bị trừ 124 đơn vị thì hiệu giảm 124 đơn vị.                                 
Hiệu mới là : 998 – 124 = 874                                                                                                                                  Đáp số: 874
                                   
	0,25 điểm

0,25 điểm
0,5 điểm

0,25 điểm
0,25 điểm

0,5 điểm
0, 5 điểm

0,5 điểm


* Lưu ý: Mọi cách giải đúng đều cho điểm
         Làm tròn 0,5 điểm thành 1 điểm

TRƯỜNG TH B  CHÂU GIANG

MA TRẬN NỘI DUNG  ĐỀ KTĐK  MÔN TOÁN GIỮA  HỌC KÌ I - LỚP 4

Năm học: 2025 – 2026
	Mạch kiến thức kĩ năng
	Số câu, số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Tổng

	Số học: Đọc, viết số tự nhiên có 8  chữ số. Biết giá trị của chữ số trong mỗi số. Làm tròn số đến hàng trăm nghìn. Biết cộng trừ nhân chia, so sánh số tự nhiên,.
	Số câu


	03
	01
	
	04

	
	Số điểm


	03

	01
	
	04

	Đại lượng và đo dại lượng:  Biết mối quan hệ, chuyển đổi các đơn vị đo khối lượng, độ dài, thời gian, thế kỉ.
	Số câu


	
	02
	
	02

	
	Số điểm


	
	02
	
	02

	Yếu tố hình học: Biết tìm các góc vuông, góc nhọn, đo góc, hai đường thẳng song song. Tính chu vi hình chữ nhật
	Số câu


	

	
01
	   01
	02

	
	Số điểm


	
	01
	01
	02



	Giải toán có lời văn: Bằng hai, ba  phép tính: bài toán rút về đơn vị, chu vi hình chữ nhật, bài toán liên quan đến các đơn vị đo đã học
	Số câu


	
	
	02
	02

	
	Số điểm


	
	
	02
	02

	Tổng:
	Số câu
	03
	04
	03
	10

	
	Số điểm
	03
	04
	03
	10


TRƯỜNG TH B CHÂU GIANG

MA TRẬN CÂU HỎI ĐỀ KTĐK MÔN TOÁN GIỮA HỌC KÌ I - LỚP 4

 NĂM HỌC 2025-2026
	TT
	Chủ đề
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1
	Số học
	Số câu
	02
	01
	01
	
	
	
	4


	
	
	Câu số
	1,2
	6
	7
	
	
	
	

	2
	Đại lượng và
 đo đại lượng
	Số câu
	
	
	02
	
	
	
	02

	
	
	Câu số
	
	
	4,5
	
	
	
	

	3
	Yếu tố hình học
	Số câu
	
	
	01
	
	
	
	01

	
	
	Câu số
	
	
	3
	
	
	
	

	4
	Giải toán có lời văn
	Số câu
	
	
	
	
	01
	02
	03

	
	
	Câu số
	
	
	
	
	9
	8,10
	

	Tổng số câu
	02
	01
	04
	
	01
	02
	10

	Tổng số
	03
	04
	03
	10
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